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20-6-2022- Quyêt định số 2069/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy 
trình nội bộ giải quyêt thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Công Thương. 

(Tiếp theo Công báo số 116 + 117) 
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QUY TRÌNH 
Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động 
điện lực (theo mẫu). 

01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận 
thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ 
chức đề nghị cấp giấy phép. 

01 Bản sao 

3 Danh sách trích ngang người trực tiếp quản 
lý kinh doanh theo Mẫu 3b quy định tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ 
Công Thương; 

01 Bản chính 

4 Bằng tốt nghiệp của người có tên trong danh 
sách. 

01 Bản sao 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa -
Sở Công Thương, 
địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, 
phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

15 ngày làm việc kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

700.000 đồng 
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời gian Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo 
mục I 

B2 Kiểm tra 
r 

•\ A • A và tiep 
nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: Lập Giấy 
tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao 
cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01, chuyển 
hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc 
chưa hợp lệ: Hướng 
dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường hợp từ 
chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo 
BM 03. 
- Scan tài liệu, lưu 
trữ hồ sơ điện tử. 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng lượng 

^ ngày 
làm việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công 
chức thụ lý, giải 
quyết hồ sơ 

B4 Kiểm tra 
tính hợp 
lệ của hồ 

sơ 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ phòng 
Quản lý 

năng lượng 

01 ngày 
làm việc 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 

Công chức thụ lý hồ 
sơ tiến hành kiểm 
tra tính hợp lệ của 
hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ 
hợp lệ: thực hiện 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời gian Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

tiếp quy trình B6 -
B11. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa hợp lệ: dự 
thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ; trình Lãnh 
đạo phòng xem xét. 
Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.A1 -
B5.A2). 
Sau khi hoàn chỉnh 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 
(người dân bổ sung 
hồ sơ; lấy ý kiến 
các đơn vị liên 
quan); thực hiện 
tiếp quy trình B6 -
B11. 

B5.A Ban hành văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

B5.A1 Duyệt ký 
văn bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng lượng 

^ ngày 
làm việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký 
duyệt văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ. 

B5.A2 Phát 
hành văn 

bản 

Văn thư ^ ngày 
làm việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, 
đóng dấu, ban hành 
văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ bước Bước 2 

B6 Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

Công chức 
thụ lý hồ 
sơ phòng 
Quản lý 

năng lượng 

7 ^ ngày 
làm việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Dự thảo 
Kết quả 

- Công chức thụ lý 
hồ sơ tiến hành xem 
xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết 
quả giải quyết thủ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời gian Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

quyết 
TTHC 

hoặc văn 
bản từ chối 

tục hành chính 
(Giấy phép hoạt 
động điện lực hoặc 
văn bản từ chối, nêu 
rõ lý do). 
- Tổng hợp, hoàn 
thiện hồ sơ và trình 
Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem 
xét. 

B7 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng lượng 

02 ngày 
làm việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng 
chuyên môn xem 
xét hồ sơ, duyệt dự 
thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành 
chính (Giấy phép 
hoạt động điện lực 
hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). 
- Chuyển hồ sơ giải 
quyết thủ tục hành 
chính về Bộ phận 
một cửa để kiểm 
soát chất lượng 
TTHC. 

B8 Kiểm soát 
chất 

lượng văn 
bản, hồ 

sơ TTHC 

Lãnh đạo 
Văn phòng 

01 ngày 
làm việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

Kiểm tra và trình 
Lãnh đạo Sở, với 
các nội dung: 
- Kiểm soát chặt 
quy trình giải quyết 
thủ tục hành chính 
đã được phê duyệt 
và thực hiện đúng 
trên phân hệ phần 
mềm. 
- Rà soát kết quả 
giải quyết thủ tục 
hành chính trình 



6 CÔNG BÁO/Số 118+119/Ngày 15-9-2022 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời gian Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

Lãnh đạo Sở phê 
duyệt. 
- Kiểm soát các quy 
định về thể thức văn 
bản theo quy định 
tại Nghị định 
30/2020/NĐ-CP; 

B9 Phê duyệt 
kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

02 ngày 
làm việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả 
giải quyết thủ tục 
hành chính (Giấy 
phép hoạt động điện 
lực hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do) 

B10 Ban hành 
văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, 
đóng dấu, ban hành 
văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa 

B11 T rả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho 
Tổ chức/cá nhân 
- Thống kê, theo 
dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu 
01, Thông tư 21/2020/TT-BCT) 

5 BM 05 Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận 
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hành (theo mâu 3b, Thông tư 21/2020/TT-BCT) 

6 BM 06 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành 
lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị 
cấp giấy phép. 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mâu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 

5 BM 05 Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kinh doanh theo 
Mâu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương; bản sao 
bằng tốt nghiệp của người có tên trong danh sách. 

6 BM 06 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành 
lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp 
giấy phép. 

7 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012 của Quốc hội. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật điện lực; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
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nhà nước của Bộ Công Thương và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 
của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương Quy định 
về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ Tài chính về Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 
động điện lực. 
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QUY TRÌNH 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV 

tại địa phương 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

Trường hợp 1: thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép: 

1 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện 
lực (theo mẫu). 

01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành 
lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề 
nghị cấp giấy phép. 

01 Bản sao 

Trường hợp 2: tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị 
đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động 
điện lực của đơn vị nhận chuyển giao bao gồm: 

1 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện 
lực (theo mẫu). 

01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành 
lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề 
nghị cấp giấy phép. 

01 Bản sao 

3 Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản; 
tài liệu chứng minh việc chuyển giao nhân sự 
hoặc tài liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ 
thuật, quản lý vận hành, chuyên gia tư vấn 
theo các quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 
6, khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 8, khoản 3 
Điều 9 Thông tư 21/2020/TT-BCT trong 
trường hợp có sự thay đổi nhân sự. 

01 Bản sao 
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II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa -
Sở Công Thương, 

địa chỉ: 163 Hai Bà 
Trưng, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

07 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

350.000 đồng 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 

nượng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
thực hiện tiếp quy trình B6 
- B11. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.A1 -
B5.A2). 
Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ (người dân 
bổ sung hồ sơ; lấy ý kiến 
các đơn vị liên quan); thực 
hiện tiếp quy trình B6 -
B11. 

B5.A Ban hành văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

B5.A1 Duyệt 
ký văn 

bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ bước Bước 2 

B6 Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

02 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 

- Công chức thụ lý hồ sơ 
tiến hành xem xét hồ sơ, lập 
Tờ trình, dự thảo kết quả 
giải quyết thủ tục hành 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

quả giải 
quyết 
TTHC 

Quản lý 
năng 
lượng 

Kêt quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

chính (Giấy phép hoạt động 
điện lực hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ 
sơ và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B7 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kêt quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kêt quả giải quyêt 
thủ tục hành chính (Giấy 
phép hoạt động điện lực 
hoặc văn bản từ chối, nêu rõ 
lý do). 
- Chuyển hồ sơ giải quyêt 
thủ tục hành chính về Bộ 
phận một cửa để kiểm soát 
chất lượng TTHC. 

B8 Kiểm 
soát 
chất 

lượng 
văn bản, 

hồ sơ 
TTHC 

Lãnh đạo 
Văn 

phòng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kêt quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

Kiểm tra và trình Lãnh đạo 
Sở, với các nội dung: 
- Kiểm soát chặt quy trình 
giải quyêt thủ tục hành 
chính đã được phê duyệt và 
thực hiện đúng trên phân hệ 
phần mềm. 
- Rà soát kêt quả giải quyêt 
thủ tục hành chính trình 
Lãnh đạo Sở phê duyệt. 
- Kiểm soát các quy định về 
thể thức văn bản theo quy 
định tại Nghị định 
30/2020/NĐ-CP 

B9 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kêt quả giải quyêt 
thủ tục hành chính (Giấy 
phép hoạt động điện lực 
hoặc văn bản từ chối, nêu rõ 
lý do) 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B10 Ban Văn thư ^ ngày Hồ sơ đã Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
hành làm được phê ban hành văn bản và chuyển 

văn bản việc duyệt hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B11 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

o
y

n
 

S-

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu 01, 
Thông tư 21/2020/TT-BCT) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, 
Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy 
phép. 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, 
Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy 



14 CÔNG BÁO/Số 118+119/Ngày 15-9-2022 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy 
phép. 

6 
// Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 

hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012 của Quốc hội. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật điện lực; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 
của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương Quy định 
về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ Tài chính về Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 
động điện lực. 
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QUY TRÌNH 
Cấp Giấy phép hoạt động điện lực phát điện 

đôi với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Sô 
lượng 

Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
(theo mẫu) 

01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyêt định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập 
(đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp 
giấy phép. 

01 Bản sao 

3 Danh sách trích ngang người trực tiêp quản lý kỹ 
thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện theo Mẫu 3b 
quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 
số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công 
Thương; bản sao bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao 
động với chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý vận hành 
của người trực tiêp quản lý kỹ thuật, đội ngũ 
trưởng ca nhà máy điện; tài liệu về kêt quả tập 
huấn sát hạch đạt yêu cầu về an toàn và giấy chứng 
nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều 
khiển cấp theo Quy trình điều độ hệ thống điện 
quốc gia do Bộ Công Thương ban hành của đội 
ngũ trưởng ca nhà máy điện. 

01 Bản chính 

4 Quyêt định phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy 
điện, dự án đầu tư của cơ quan có thẩm quyền. 

01 Bản sao 

5 Quyêt định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường hoặc văn bản xác nhận Kê hoạch bảo 
vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện của cơ 
quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
về môi trường. 

01 Bản sao 

6 Quyêt định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa 
của cơ quan có thẩm quyền (đối với nhà máy thủy 

01 Bản sao 
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Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

điện). 

7 Biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt tổ máy 
hoặc hệ thống pin năng lượng mặt trời; bản sao tài 
liệu xác định thông số chính của nhà máy điện 
(thông số tua bin, máy phát hoặc tấm pin, bộ 
chuyển đổi; máy biến áp chính). 

01 Bản sao 

8 Biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống 
hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng viên thông 
phục vụ vận hành thị trường điện; bản sao biên bản 
nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống SCADA 
phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện 
(đối với nhà máy tham gia thị trường điện). 

01 Bản sao 

9 Biên bản nghiệm thu đập thủy điện; phương án bảo 
vệ đập và hồ chứa nước, phương án ứng phó thiên 
tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 
(đối với nhà máy thủy điện). 

01 Bản sao 

Trường hợp nhà máy điện, tổ máy phát điện dự 
phòng không nối lưới và chỉ phát điện để bán điện 
cho khách hàng khi sự cố mất điện từ lưới điện 
quốc gia, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép không bao 
gồm nội dung quy định tại Khoản 8 Điều 7, Thông 
tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của BỘ 
Công Thương. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa -
Sở Công Thương, 
địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, 
phường Võ Thị Sáu, Quận 
3, Thành phố Hồ Chí Minh 

15 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

2.100.000 đồng 
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Lưu ý: Thời gian bổ sung hồ sơ được vận dụng theo trình tự, thủ tục không 
qua trực tuyến ở Khoản 5 Điều 11 Thông tư 21 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng 
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ của 
hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B11. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

sung hồ sơ hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy trình 
B5.A (B5.A1 - B5.A2). 
Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ (người dân bổ 
sung hồ sơ; lấy ý kiến các 
đơn vị liên quan); thực hiện 
tiếp quy trình B6 - B11. 

B5.A Ban hành văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

B5.A1 Duyệt 
ký văn 

bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt văn 
bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ. 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ bước Bước 2 

B6 Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

07 ỵ2 

ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Dự thảo 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Giấy phép hoạt động điện 
lực hoặc văn bản từ chối, 
nêu rõ lý do). 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B7 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 

02 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt dự 
thảo kết quả giải quyết thủ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

năng 
lượng 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

tục hành chính (Giấy phép 
hoạt động điện lực hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
- Chuyển hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính về Bộ 
phận một cửa để kiểm soát 
chất lượng TTHC. 

B8 Kiểm 
soát 
chất 

lượng 
văn bản, 

hồ sơ 
TTHC 

Lãnh đạo 
Văn 

phòng 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

Kiểm tra và trình Lãnh đạo 
Sở, với các nội dung: 
- Kiểm soát chặt quy trình 
giải quyết thủ tục hành chính 
đã được phê duyệt và thực 
hiện đúng trên phân hệ phần 
mềm. 
- Rà soát kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính trình 
Lãnh đạo Sở phê duyệt. 
- Kiểm soát các quy định về 
thể thức văn bản theo quy 
định tại Nghị định 
30/2020/NĐ-CP; 

B9 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

02 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
phép hoạt động điện lực 
hoặc văn bản từ chối, nêu rõ 
lý do) 

B10 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B11 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ chức/cá 
nhân 
- Thống kê, theo dõi. 
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IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu 01, 
Thông tư 21/2020/TT-BCT) 

5 BM 05 Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ 
trưởng ca nhà máy điện theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ 
Công Thương 

6 BM 06 Giấy phép hoạt động điện lực 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu 01, 
Thông tư 21/2020/TT-BCT) 

5 BM 05 Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ 
trưởng ca nhà máy điện theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ 
Công Thương 

6 BM 06 Giấy phép hoạt động điện lực 

7 
// Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 

hành 
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VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012 của Quốc hội. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật điện lực; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 
của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương Quy định 
về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ Tài chính về Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 
động điện lực. 
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QUY TRÌNH 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện 

đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép: 

1 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện 
lực (theo mẫu). 

01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành 
lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề 
nghị cấp giấy phép. 

01 Bản sao 

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã 
được cấp giấy phép hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện 
lực của đơn vị nhận chuyển giao bao gồm: 

1 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện 
lực (theo mẫu). 

01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành 
lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề 
nghị cấp giấy phép. 

01 Bản sao 

3 Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản; 
tài liệu chứng minh việc chuyển giao nhân sự 
hoặc tài liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ 
thuật, quản lý vận hành, chuyên gia tư vấn 
theo các quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 
6, khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 8, khoản 3 
Điều 9 Thông tư 21/2020/TT-BCT trong 
trường hợp có sự thay đổi nhân sự. 

01 Bản sao 
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II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa -
Sở Công Thương, 

địa chỉ: 163 Hai Bà 
Trưng, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

07 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

1.050.000 đồng 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B11. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.A1 -
B5.A2). 
Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ (người dân 
bổ sung hồ sơ; lấy ý kiến 
các đơn vị liên quan); thực 
hiện tiếp quy trình B6 -
B11. 

B5.A Ban hành văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

B5.A1 Duyệt 
ký văn 

bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ bước Bước 2 

B6 Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

02 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 

- Công chức thụ lý hồ sơ 
tiến hành xem xét hồ sơ, lập 
Tờ trình, dự thảo kết quả 
giải quyết thủ tục hành 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

quả giải 
quyết 
TTHC 

Quản lý 
năng 
lượng 

Dự thảo 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

chính (Giấy phép hoạt động 
điện lực hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ 
sơ và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B7 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
phép hoạt động điện lực 
hoặc văn bản từ chối, nêu rõ 
lý do). 
- Chuyển hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính về Bộ 
phận một cửa để kiểm soát 
chất lượng TTHC. 

B8 Kiểm 
soát 
chất 

lượng 
văn bản, 

hồ sơ 
TTHC 

Lãnh đạo 
Văn 

phòng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

Kiểm tra và trình Lãnh đạo 
Sở, với các nội dung: 
- Kiểm soát chặt quy trình 
giải quyết thủ tục hành 
chính đã được phê duyệt và 
thực hiện đúng trên phân hệ 
phần mềm. 
- Rà soát kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính trình 
Lãnh đạo Sở phê duyệt. 
- Kiểm soát các quy định về 
thể thức văn bản theo quy 
định tại Nghị định 
30/2020/NĐ-CP 

B9 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
phép hoạt động điện lực 
hoặc văn bản từ chối, nêu rõ 
lý do) 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B10 Ban Văn thư ^ ngày Hồ sơ đã Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
hành làm được phê ban hành văn bản và chuyển 

văn bản việc duyệt hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B11 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

o
y

n
 

S-

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu 01, 
Thông tư 21/2020/TT-BCT) 

5 BM 05 Giấy phép hoạt động điện lực 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu 01, 
Thông tư 21/2020/TT-BCT) 

5 BM 05 Giấy phép hoạt động điện lực 

6 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 
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VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012 của Quốc hội. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật điện lực; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 
của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương Quy định 
về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ Tài chính về Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 
động điện lực. 
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QUY TRÌNH 
Cấp Giấy phép hoạt động điện lực phân phối điện 

đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện 
lực (theo mẫu). 

01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành 
lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề 
nghị cấp giấy phép. 

01 Bản sao 

3 Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý 
kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành theo 
Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 của Bộ Công Thương; 

01 Bản chính 

4 Bằng tốt nghiệp của người trực tiếp quản lý 
kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành; tài liệu 
về kết quả tập huấn sát hạch đạt yêu cầu về an 
toàn hoặc thẻ an toàn điện theo quy định tại 
Điều 64 Luật Điện lực, giấy chứng nhận vận 
hành được cấp điều độ có quyền điều khiển 
cấp theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc 
gia do Bộ Công Thương ban hành của đội ngũ 
trưởng ca vận hành. 

01 Bản sao 

5 Danh mục các hạng mục công trình lưới điện 
chính và phạm vi lưới điện do tổ chức đang 
quản lý. Trường hợp mua bán, sáp nhập, bàn 
giao không hoàn vốn tài sản lưới điện phải có 
Biên bản nghiệm thu theo quy định hoặc Biên 
bản bàn giao tài sản. 

01 Bản sao 

6 Thoả thuận đấu nối vào hệ thống điện quốc 
gia theo quy định; bản đồ ranh giới lưới điện 

01 Bản sao 



CÔNG BÁO/Số 118+119/Ngày 15-9-2022 29 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

và phạm vi hoạt động. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa -
Sở Công Thương, 

địa chỉ: 163 Hai Bà 
Trưng, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

15 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

800.000 đồng 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. 

B3 Phân Lãnh đạo ^ ngày BM 01 Phân công công chức thụ lý, 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

công thụ 
lý hồ sơ 

phòng 
Quản lý 

năng 
lượng 

làm 
việc 

Theo mục I giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B11. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
B5.A2). 
Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ (người dân 
bổ sung hồ sơ; lấy ý kiến 
các đơn vị liên quan); thực 
hiện tiếp quy trình B6 -
B11. 

B5.A Ban hành văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

B5.A1 Duyệt 
ký văn 

bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ bước Bước 2 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B6 Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

07 ỵ2 

ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Dự thảo 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Công chức thụ lý hồ sơ 
tiến hành xem xét hồ sơ, lập 
Tờ trình, dự thảo kết quả 
giải quyết thủ tục hành 
chính (Giấy phép hoạt động 
điện lực hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ 
sơ và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B7 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

02 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
phép hoạt động điện lực 
hoặc văn bản từ chối, nêu rõ 
lý do). 
- Chuyển hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính về Bộ 
phận một cửa để kiểm soát 
chất lượng TTHC. 

B8 Kiểm 
soát 
chất 

lượng 
văn bản, 

hồ sơ 
TTHC 

Lãnh đạo 
Văn 

phòng 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

Kiểm tra và trình Lãnh đạo 
Sở, với các nội dung: 
- Kiểm soát chặt quy trình 
giải quyết thủ tục hành 
chính đã được phê duyệt và 
thực hiện đúng trên phân hệ 
phần mềm. 
- Rà soát kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính trình 
Lãnh đạo Sở phê duyệt. 
- Kiểm soát các quy định về 
thể thức văn bản theo quy 
định tại Nghị định 
30/2020/NĐ-CP 

B9 Phê 
duyệt 

Lãnh đạo 02 ngày 
làm 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

kết quả 
TTHC 

Sở việc phép hoạt động điện lực 
hoặc văn bản từ chối, nêu rõ 
lý do) 

B10 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B11 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu 01, 
Thông tư 21/2020/TT-BCT) 

5 BM 05 Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ 
trưởng ca vận hành (theo mẫu 3b, Thông tư 21/2020/TT-BCT) 

6 BM 06 Giấy phép hoạt động điện lực 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
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4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu 01, 
Thông tư 21/2020/TT-BCT) 

5 BM 05 Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ 
trưởng ca vận hành (theo mẫu 3b, Thông tư 21/2020/TT-BCT) 

6 BM 06 Giấy phép hoạt động điện lực 

7 
// Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 

hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012 của Quốc hội. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật điện lực; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 
của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương Quy định 
về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ Tài chính về Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 
động điện lực. 
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QUY TRÌNH 26 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện 

đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép: 

1 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện 
lực (theo mẫu). 

01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành 
lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề 
nghị cấp giấy phép. 

01 Bản sao 

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã 
được cấp giấy phép hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện 
lực của đơn vị nhận chuyển giao bao gồm: 

1 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện 
lực (theo mẫu). 

01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành 
lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề 
nghị cấp giấy phép. 

01 Bản sao 

3 Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản; 
tài liệu chứng minh việc chuyển giao nhân sự 
hoặc tài liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ 
thuật, quản lý vận hành, chuyên gia tư vấn 
theo các quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 
6, khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 8, khoản 3 
Điều 9 Thông tư 21/2020/TT-BCT trong 
trường hợp có sự thay đổi nhân sự. 

01 Bản sao 
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II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa -
Sở Công Thương, 

địa chỉ: 163 Hai Bà 
Trưng, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

07 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

1.050.000 đồng 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng 
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B11. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy trình 
B5.A (B5.A1 - B5.A2). 
Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ (người dân bổ 
sung hồ sơ; lấy ý kiến các 
đơn vị liên quan); thực hiện 
tiếp quy trình B6 - B11. 

B5.A Ban hành văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

B5.A1 Duyệt 
ký văn 

bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt văn 
bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ. 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ bước Bước 2 

B6 Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
năng 

02 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Dự thảo 
Kết quả 

- Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Giấy phép hoạt động điện 
lực hoặc văn bản từ chối, 
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Bước Nôi Trách Thời Hồ sơ/ Diễn giải 
công dung nhiệm gian Biểu mâu 
việc 

v
c
 

i ễíC>
 E

3 g 

TTHC lượng hoặc văn 
bản từ chối 

nêu rõ lý do). 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B7 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt dự 
thảo kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính (Giấy phép 
hoạt động điện lực hoặc văn 
bản từ chối, nêu rõ lý do). 
- Chuyển hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính về Bộ 
phận một cửa để kiểm soát 
chất lượng TTHC. 

B8 Kiểm Lãnh đạo ^ ngày BM 01 Kiểm tra và trình Lãnh đạo 
soát Văn làm Theo mục I Sở, với các nội dung: 
chât 

lượng 
văn bản, 

hồ sơ 
TTHC 

phòng việc Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Kiểm soát chặt quy trình 
giải quyết thủ tục hành chính 
đã được phê duyệt và thực 
hiện đúng trên phân hệ phần 
mềm. 
- Rà soát kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính trình 
Lãnh đạo Sở phê duyệt. 
- Kiểm soát các quy định về 
thể thức văn bản theo quy 
định tại Nghị định 
30/2020/NĐ-CP 

B9 

C
L

S
^

H
 

Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
phép hoạt động điện lực 
hoặc văn bản từ chối, nêu rõ 
lý do) 

B10 Ban Văn thư ^ ngày Hồ sơ đã Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
hành làm được phê ban hành văn bản và chuyển 

văn bản việc duyệt hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hô sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B11 Trả kết Bộ phận Theo Kết quả - Trả kết quả cho Tổ chức/cá 
quả, lưu một cửa Giấy nhân 

hô sơ, hẹn - Thống kê, theo dõi. 
thông kê 

- Thống kê, theo dõi. 

và theo 
dõi 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu 01, 
Thông tư 21/2020/TT-BCT) 

5 BM 05 Giấy phép hoạt động điện lực 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu 01, 
Thông tư 21/2020/TT-BCT) 

5 BM 05 Giấy phép hoạt động điện lực 

6 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 
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VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012 của Quốc hội. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật điện lực; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 
của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương Quy định 
về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ Tài chính về Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 
động điện lực. 
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câp Giây phép tư vân chuyên ngành điện lực 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện 
lực (theo mẫu). 

01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành 
lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề 
nghị cấp giấy phép. 

01 Bản sao 

3 Danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đảm 
nhiệm chức danh chủ nhiệm, chức danh giám 
sát trưởng và các chuyên gia tư vấn khác theo 
Mẫu 3a quy định tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 của Bộ Công Thương 

01 Bản chính 

4 Bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chứng chỉ 
hành nghề hoạt động xây dựng, hợp đồng lao 
động xác định thời hạn hoặc không xác định 
thời hạn của các chuyên gia tư vấn. 

01 Bản sao 

5 Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các 
chuyên gia tư vấn (Quyết định phân công 
nhiệm vụ, giấy xác nhận của các đơn vị có dự 
án mà chuyên gia đã thực hiện hoặc các tài 
liệu có giá trị tương đương). 

01 Bản sao 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa -
Sở Công Thương, 

địa chỉ: 163 Hai Bà 
Trưng, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố 

15 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

800.000 đồng 
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trả kết quả 
Hồ Chí Minh 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
thực hiện tiếp quy trình B6 
- B11. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 



4B ước Nội CÔNG B, Trách > + 1 Mơạy  1  5-9-2022 Diễn giải 
công 
việc 

dung 
công 
việc 

nhiệm gian Biểu mẫu 

sung hồ sơ hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy trình 
B5.A (B5.A1 - B5.A2). 
Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ (người dân 
bổ sung hồ sơ; lấy ý kiến 
các đơn vị liên quan); thực 
hiện tiếp quy trình B6 - B11. 

B5.A Ban hành văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

B5.A1 Duyệt 
ký văn 

bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt văn 
bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ bước Bước 2 

B6 Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

07 ỵ2 

ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Dự thảo 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Công chức thụ lý hồ sơ 
tiến hành xem xét hồ sơ, lập 
Tờ trình, dự thảo kết quả 
giải quyết thủ tục hành 
chính (Giấy phép hoạt động 
điện lực hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ 
sơ và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B7 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 

02 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
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công 
việc 

dung 
công 
việc 

nhiệm gian Biểu mẫu 

lượng hoặc văn 
bản từ chối 

phép hoạt động điện lực 
hoặc văn bản từ chối, nêu rõ 
lý do). 
- Chuyển hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính về Bộ 
phận một cửa để kiểm soát 
chất lượng TTHC. 

B8 Kiểm 
soát 
chất 

lượng 
văn bản, 

hồ sơ 
TTHC 

Lãnh đạo 
Văn 

phòng 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

Kiểm tra và trình Lãnh đạo 
Sở, với các nội dung: 
- Kiểm soát chặt quy trình 
giải quyết thủ tục hành 
chính đã được phê duyệt và 
thực hiện đúng trên phân hệ 
phần mềm. 
- Rà soát kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính trình 
Lãnh đạo Sở phê duyệt. 
- Kiểm soát các quy định về 
thể thức văn bản theo quy 
định tại Nghị định 
30/2020/NĐ-CP 

B9 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

02 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
phép hoạt động điện lực 
hoặc văn bản từ chối, nêu rõ 
lý do) 

B10 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B11 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 
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hiệu 

1 BM 01 Mâu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mâu 01, 
Thông tư 21/2020/TT-BCT) 

5 BM 05 Danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh chủ 
nhiệm, chức danh giám sát trưởng và các chuyên gia tư vấn khác 
(theo mâu 3a, Thông tư 21/2020/TT-BCT) 

6 BM 06 Giấy phép hoạt động điện lực 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mâu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mâu 01, 
Thông tư 21/2020/TT-BCT) 

5 BM 05 Danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh chủ 
nhiệm, chức danh giám sát trưởng và các chuyên gia tư vấn khác 
(theo mâu 3a, Thông tư 21/2020/TT-BCT) 

6 BM 06 Giấy phép hoạt động điện lực 

7 
// Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 

hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012 của Quốc hội. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 



Luật điện lực; Nghị đỵhÔNG 0BÁ°{S?NĐ8CPJngNg 1y /Ịrĩ"/2.0l02 của Chính phủ sửa đổi 
một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 
của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương Quy định 
về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ Tài chính về Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 
động điện lực. 
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QUY TRÌNH 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện 

thuộc thẩm quyền cấp của địa phương 
(Ban hành kèm theo Quyêt định sô 2069/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phô) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép: 

1 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động 
điện lực (theo mẫu). 

01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành 
lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề 
nghị cấp giấy phép. 

01 Bản sao 

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã 
được cấp giấy phép hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện 
lực của đơn vị nhận chuyển giao bao gồm: 

1 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động 
điện lực (theo mẫu). 

01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành 
lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề 
nghị cấp giấy phép. 

01 Bản sao 

3 Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản; 
tài liệu chứng minh việc chuyển giao nhân sự 
hoặc tài liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ 
thuật, quản lý vận hành, chuyên gia tư vấn 
theo các quy định tương ứng tại khoản 3 
Điều 6, khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 8, 
khoản 3 Điều 9 Thông tư 21/2020/TT-BCT 
trong trường hợp có sự thay đổi nhân sự. 

01 Bản sao 
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II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa -
Sở Công Thương, 

địa chỉ: 163 Hai Bà 
Trưng, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

07 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

400.000 đồng 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho 
Phòng chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết 
hồ sơ theo BM 03. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ 
sơ điện tử. 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ 
lý, giải quyết hồ sơ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

lượng 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

t
 §

 &
 

01 BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ 
tiến hành kiểm tra tính hợp 
lệ của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
thực hiện tiếp quy trình B6 
-  B l l .  
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản 
yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ; trình Lãnh đạo 
phòng xem xét. Thực hiện 
tiếp quy trình B5.A (B5.A1 
- B5.A2). 
Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ (người dân 
bổ sung hồ sơ; lấy ý kiến 
các đơn vị liên quan); thực 
hiện tiếp quy trình B6 -
Bl l .  

B5.A Ban hành văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

B5.A1 Duyệt 
ký văn 

bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, 
bổ sung hồ sơ. 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ bước Bước 2 

B6 Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 

y à 
l

.i 
2

l
 0 BM 01 

Theo mục I 
- Công chức thụ lý hồ sơ 
tiến hành xem xét hồ sơ, 
lập Tờ trình, dự thảo kết 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

xuất kêt 
quả giải 

quyêt 
TTHC 

phòng 
Quản lý 

năng 
lượng 

việc Tờ trình 
Dự thảo 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

quả giải quyết thủ tục hành 
chính (Giấy phép hoạt 
động điện lực hoặc văn bản 
từ chối, nêu rõ lý do). 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ 
sơ và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B7 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
phép hoạt động điện lực 
hoặc văn bản từ chối, nêu 
rõ lý do). 
- Chuyển hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính về Bộ 
phận một cửa để kiểm soát 
chất lượng TTHC. 

B8 Kiểm 
soát 
chất 

lượng 
văn bản, 

hồ sơ 
TTHC 

Lãnh đạo 
Văn 

phòng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

Kiểm tra và trình Lãnh đạo 
Sở, với các nội dung: 
- Kiểm soát chặt quy trình 
giải quyết thủ tục hành 
chính đã được phê duyệt 
và thực hiện đúng trên 
phân hệ phần mềm. 
- Rà soát kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính trình 
Lãnh đạo Sở phê duyệt. 
- Kiểm soát các quy định 
về thể thức văn bản theo 
quy định tại Nghị định 
30/2020/NĐ-CP 

B9 Phê 
duyệt 

kêt quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Giấy phép hoạt động điện 
lực hoặc văn bản từ chối, 
nêu rõ lý do) 



50 CÔNG BÁO/Số 118+119/Ngày 15-9-2022 

Bước Nội Trách Thời Hồ sơ/ Diễn giải 
công dung nhiệm gian Biêu mâu 
việc công 

việc 

B10 Ban Văn thư ^ ngày Hồ sơ đã Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
hành làm được phê ban hành văn bản và 

văn bản việc duyệt chuyển hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa 

B11 T rả kết Bộ phận Theo Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
quả, lưu một cửa Giấy chức/cá nhân 

hồ sơ, hẹn - Thống kê, theo dõi. 
thống kê 
và theo 

dõi 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu 01, 
Thông tư 21/2020/TT-BCT) 

5 BM 05 Giấy phép hoạt động điện lực 
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V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu 01, 
Thông tư 21/2020/TT-BcT) 

5 BM 05 Giấy phép hoạt động điện lực 

7 
// Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 

hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012 của Quốc hội. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật điện lực; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 
của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương Quy định 
về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ Tài chính về Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 
động điện lực. 



52 CÔNG BÁO/Số 118+119/Ngày 15-9-2022 

QUY TRÌNH 
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cấp huyện, Kiểm tra viên điện lực 

của đơn vị điện lực thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện 
lực. 

01 Bản chính 

2 Văn bằng chuyên môn hoặc quyết định nâng 
bậc lương công nhân. 

01 Bản sao 

3 Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm 
tra viên điện lực. 

01 Bản sao 

4 Ảnh cỡ 2 x 3 cm 02 Bản chính 

5 Bản khai quá trình công tác có xác nhận của 
cơ quan, đơn vị 

01 Bản chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa -
Sở Công Thương, 

địa chỉ: 163 Hai Bà 
Trưng, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Không có 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước Nội Trách Thời Hồ sơ/ Diễn giải 
công dung nhiệm gian Biểu mẫu 
việc công 

việc 

B1 Nộp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
sơ cá nhân hành 

chính 
mục I 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ: Lập Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người nộp hồ 
sơ theo BM 01, chuyển hồ 
sơ cho Phòng chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

y 
c 

.-N 
tì 

«D
-

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Dự thảo 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Công chức thụ lý hồ sơ 
tiến hành xem xét hồ sơ, lập 
Tờ trình, dự thảo kết quả 
giải quyết thủ tục hành 
chính (Quyết định cấp thẻ 
hoặc văn bản từ chối, nêu rõ 
lý do). 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ 
sơ và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Quyết 
định cấp thẻ hoặc văn bản từ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

hoặc văn 
bản từ chối 

chối, nêu rõ lý do). 
- Chuyển hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính về Bộ 
phận một cửa để kiểm soát 
chất lượng TTHC. 

B6 Kiểm 
soát 
chất 

lượng 
văn bản, 

hồ sơ 
TTHC 

Lãnh đạo 
Văn 

phòng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

Kiểm tra và trình Lãnh đạo 
Sở, với các nội dung: 
- Kiểm soát chặt quy trình 
giải quyết thủ tục hành 
chính đã được phê duyệt và 
thực hiện đúng trên phân hệ 
phần mềm. 
- Rà soát kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính trình 
Lãnh đạo Sở phê duyệt. 
- Kiểm soát các quy định về 
thể thức văn bản theo quy 
định tại Nghị định 
30/2020/NĐ-CP 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Quyết 
định cấp thẻ hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do) 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 
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IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực 

5 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012 của Quốc hội. 

- Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết 
tranh chấp hợp đồng mua bán điện. 

- Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 27/2013/TT-BCT 
ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, 
giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. 
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QUY TRÌNH 
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cấp huyện, Kiểm tra viên điện lực 

của đơn vị điện lực thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
trong trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị cấp lại thẻ của đơn vị quản 
lý Kiểm tra viên điện lực; 

01 Bản chính 

2 Đơn đề nghị cấp lại thẻ của Kiểm tra viên 
điện lực; 

01 Bản chính 

3 Ảnh cỡ 2 x 3 cm; 02 Bản chính 

4 Thẻ Kiểm tra viên điện lực đối với trường 
hợp thẻ bị hỏng. 

01 Bản chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa -
Sở Công Thương, 

địa chỉ: 163 Hai Bà 
Trưng, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Không có 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước Nội Trách Thời Hồ sơ/ Diễn giải 
công dung nhiệm gian Biểu mẫu 
việc công 

việc 

B1 Nộp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
sơ cá nhân hành mục I 

chính 

B2 Kiểm Bộ phận ^ ngày BM 01 - Trường hợp hồ sơ đầy đủ 



CÔNG BÁO/Số 118+119/Ngày 15-9-2022 57 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

một cửa làm 
việc 

BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

và hợp lệ: Lập Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người nộp hồ 
sơ theo BM 01, chuyển hồ 
sơ cho Phòng chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

y 
c 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Dự thảo 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Công chức thụ lý hồ sơ 
tiến hành xem xét hồ sơ, lập 
Tờ trình, dự thảo kết quả 
giải quyết thủ tục hành 
chính (Quyết định cấp thẻ 
hoặc văn bản từ chối, nêu rõ 
lý do). 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ 
sơ và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
năng 
lượng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Quyết 
định cấp thẻ hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

bản từ chối - Chuyên hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính về Bộ 
phận một cửa đê kiêm soát 
chất lượng TTHC. 

B6 Kiểm 
soát 
chất 

lượng 
văn bản, 

hồ sơ 
TTHC 

Lãnh đạo 
Văn 

phòng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

Kiêm tra và trình Lãnh đạo 
Sở, với các nội dung: 
- Kiêm soát chặt quy trình 
giải quyết thủ tục hành 
chính đã được phê duyệt và 
thực hiện đúng trên phân hệ 
phần mềm. 
- Rà soát kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính trình 
Lãnh đạo Sở phê duyệt. 
- Kiêm soát các quy định về 
thê thức văn bản theo quy 
định tại Nghị định 
30/2020/NĐ-CP 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Quyết 
định cấp thẻ hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do) 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyên 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 
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IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực 

5 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012 của Quốc hội. 

- Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết 
tranh chấp hợp đồng mua bán điện. 

- Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 27/2013/TT-BCT 
ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, 
giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. 
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QUY TRÌNH 
Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ (theo mẫu) 01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Giấy chứng nhận đầu tư 

01 bản sao 

3 Các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các 
mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký 

01 bản sao 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa -
Sở Công Thương, 

địa chỉ: 163 Hai Bà 
Trưng, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

07 ngày làm việc kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 



CÔNG BÁO/Số 118+119/Ngày 15-9-2022 61 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

nhận 
hồ sơ 

Theo mục I người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng 
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
Xuất 
Nhập 
Khẩu 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 

tên 
phòng 

Quản lý 
xuất 
nhập 
khẩu 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Dự thảo 
Kết quả 
hoặc văn 

bản yêu cầu 
sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ của 
hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B11. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy trình 
B5.A (B5.A1 - B5.A2). 
Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ (người dân bổ 
sung hồ sơ; lấy ý kiến các 
đơn vị liên quan); thực hiện 
tiếp quy trình B6 - B11. 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B5.A Ban hành văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

B5.A1 Duyệt 
ký văn 

bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
xuất 
nhập 
khẩu 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt văn 
bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ. 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ bước Bước 2 

B6 Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
xuất 
nhập 
khẩu 

02 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Dự thảo 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Thông báo chấp thuận hoặc 
thông báo từ chối đăng ký 
dấu nghiệp vụ giám định 
thương mại nêu rõ lý do). 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B7 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
xuất 
nhập 
khẩu 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt dự 
thảo kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính (Thông báo 
chấp thuận hoặc thông báo 
từ chối đăng ký dấu nghiệp 
vụ giám định thương mại 
nêu rõ lý do). 
- Chuyển hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính về Bộ 
phận một cửa để kiểm soát 
chất lượng TTHC. 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B8 Kiểm 
soát 
chất 

lượng 
văn bản, 

hồ sơ 
TTHC 

Lãnh đạo 
Văn 

phòng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

Kiểm tra và trình Lãnh đạo 
Sở, với các nội dung: 
- Kiểm soát chặt quy trình 
giải quyết thủ tục hành chính 
đã được phê duyệt và thực 
hiện đúng trên phân hệ phần 
mềm. 
- Rà soát kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính trình 
Lãnh đạo Sở phê duyệt. 
- Kiểm soát các quy định về 
thể thức văn bản theo quy 
định tại Nghị định 
30/2020/NĐ-CP 

B9 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Thông 
báo chấp thuận hoặc thông 
báo từ chối đăng ký dấu 
nghiệp vụ giám định thương 
mại nêu rõ lý do) 

B10 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B11 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ chức/cá 
nhân 
- Thống kê, theo dõi. 
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IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mầu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ (Phụ lục thông tư 01/2015/TT-BCT) 

5 BM 05 Thông báo chấp thuận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương 
mại 

6 BM 06 Thông báo từ chối đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mầu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ (Phụ lục thông tư 01/2015/TT-BCT) 

5 BM 05 Thông báo chấp thuận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương 
mại 

6 BM 06 Thông báo từ chối đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại 

7 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. 
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- Nghị định số 125/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính 
phủ sửa đổui, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 
120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 
20 tháng 02 năm 2006. 

- Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công 
thương về quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch 
vụ giám định thương mại. 

- Quyết định số 2840/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 
chính về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành 
hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Phí và Lệ phí. 
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QUY TRÌNH 
Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ 01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Giấy chứng nhận đầu tư 

01 Bản sao 

3 Các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các 
mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký 

01 Bản sao 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa -
Sở Công Thương, 

địa chỉ: 163 Hai Bà 
Trưng, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

07 ngày làm việc kể từ 
khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả; trao cho 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

nhận 
hồ sơ 

Theo mục I người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho Phòng 
chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng 
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
xuất 
nhập 
khẩu 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
xuất 
nhập 
khẩu 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Dự thảo 
Kết quả 
hoặc văn 

bản yêu cầu 
sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ của 
hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
thực hiện tiếp quy trình B6 -
B11. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy trình 
B5.A (B5.A1 -B5.A2). 
Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ (người dân bổ 
sung hồ sơ; lấy ý kiến các 
đơn vị liên quan); thực hiện 
tiếp quy trình B6 - B11. 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B5.A Ban hành văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

B5.A1 Duyệt 
ký văn 

bản 

Lãnh đạo 
phòng 
quản lý 

xuất 
nhập 
khẩu 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt văn 
bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ. 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ bước Bước 2 

B6 Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Quản lý 
Xuất 
nhập 
khẩu 

02 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Dự thảo 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành xem xét hồ sơ, lập Tờ 
trình, dự thảo kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Thông báo chấp thuận hoặc 
thông báo từ chối đăng ký 
dấu nghiệp vụ giám định 
thương mại nêu rõ lý do). 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B7 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
xuất 
nhập 
khẩu 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt dự 
thảo kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính (Thông báo 
chấp thuận hoặc thông báo 
từ chối đăng ký dấu nghiệp 
vụ giám định thương mại 
nêu rõ lý do). 
- Chuyển hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính về Bộ 
phận một cửa để kiểm soát 
chất lượng TTHC. 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B8 Kiểm 
soát 
chất 

lượng 
văn bản, 

hồ sơ 
TTHC 

Lãnh đạo 
Văn 

phòng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

Kiểm tra và trình Lãnh đạo 
Sở, với các nội dung: 
- Kiểm soát chặt quy trình 
giải quyết thủ tục hành chính 
đã được phê duyệt và thực 
hiện đúng trên phân hệ phần 
mềm. 
- Rà soát kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính trình 
Lãnh đạo Sở phê duyệt. 
- Kiểm soát các quy định về 
thể thức văn bản theo quy 
định tại Nghị định 
30/2020/NĐ-CP 

B9 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Thông 
báo chấp thuận hoặc thông 
báo từ chối đăng ký dấu 
nghiệp vụ giám định thương 
mại nêu rõ lý do) 

B10 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B11 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ chức/cá 
nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
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2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đăng ký bổ sung/sửa đổi dấu nghiệp vụ (Phụ lục II Thông tư 
06/2006/TT -BTM) 

5 BM 05 Thông báo chấp thuận đăng ký bổ sung/sửa đổi dấu nghiệp vụ giám 
định thương mại 

6 BM 06 Thông báo từ chối đăng ký bổ sung/sửa đổi dấu nghiệp vụ giám 
định thương mại 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mâu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đăng ký bổ sung/sửa đổi dấu nghiệp vụ (Phụ lục II Thông tư 
06/2006/TT-BTM) 

5 BM 05 Thông báo chấp thuận đăng ký bổ sung/sửa đổi dấu nghiệp vụ giám 
định thương mại 

6 BM 06 Thông báo từ chối đăng ký bổ sung/sửa đổi dấu nghiệp vụ giám 
định thương mại 

7 
// Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 

hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. 

- Nghị định số 125/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 
120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 
20 tháng 02 năm 2006. 
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- Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công 
thương về quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch 
vụ giám định thương mại. 

- Quyết định số 2840/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về 
công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu 
lực toàn bộ theo Luật Phí và Lệ phí. 
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QUY TRÌNH 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất hóa chất sản xuất kinh doanh có 
điều kiện trong ngành công nghiệp (theo mẫu) 

01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

01 Bản sao 

3 Quyết định phê duyệt hoặc Xác nhận các tài liệu 
liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định 
của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền ban hành 

01 Bản sao 

4 Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy và văn bản chấp thuận 
nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy 
của cơ quan có thẩm quyền đối với từng cơ sở 
sản xuất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết 
kế về phòng cháy và chữa cháy 

01 Bản sao 

5 Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và 
chữa cháy hoặc văn bản hoặc văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo đủ 
điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy 
đối với từng cơ sở sản xuất không thuộc đối 
tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 
chữa cháy 

01 Bản sao 

6 Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, 
kho chứa, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các 
thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực 
chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà 
xưởng, khu vực sản xuất và kho hóa chất 

01 Bản chính 

7 Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa 
đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp 

01 Bản sao 
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Stt Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 
đồng thuê nhà xưởng, kho chứa 

8 Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ 
lao động và an toàn của cơ sở sản xuất hóa chất 
(theo mẫu) 

01 Bản chính 

9 Bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa chất của 
Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán 
bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa 
chất của cơ sở sản xuất 

01 Bản sao 

10 Hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất (theo quy 
định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định 
113/2017/NĐ-CP) gồm: (1) Nội dung huấn 
luyện, (2) Danh sách người được huấn luyện với 
các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, 
chức danh, vị trí làm việc, chữ ký xác nhận tham 
gia huấn luyện, (3) Thông tin về người huấn 
luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, 
trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo, 
kinh nghiệm công tác, kèm theo các tài liệu 
chứng minh, (4) Nội dung và kết quả kiểm tra 
huấn luyện an toàn hóa chất; (5) Quyết định 
công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn 
hóa chất của tổ chức, cá nhân 

01 Bản sao 

11 Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy 
hiểm trong cơ sở sản xuất theo quy định 

01 Bản chính 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa -
Sở Công Thương, 

địa chỉ: 163 Hai Bà 
Trưng, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

12 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

1.200.000đ/Giấy chứng nhận 
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo BM 
01, chuyển hồ sơ cho 
Phòng chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ 
sơ điện tử. 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ 
lý, giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
thực hiện tiếp quy trình B6 
- B11. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

trình Lãnh đạo phòng xem 
xét. Thực hiện tiếp quy 
trình B5.A (B5.Al -
B5.A2). 
Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ (người dân 
bổ sung hồ sơ; lấy ý kiến 
các đơn vị liên quan); thực 
hiện tiếp quy trình B6 -
B11. 

B5.A Ban hành văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

B5.A1 Duyệt 
ký văn 

bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

Môi 
trường 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ bước Bước 2 

B6 Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

06 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Dự thảo 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Công chức thụ lý hồ sơ 
tiến hành xem xét hồ sơ, 
lập Tờ trình, dự thảo kết 
quả giải quyết thủ tục hành 
chính (Giấy Chứng nhận đủ 
điều kiện (sản xuất/ kinh 
doanh/sản xuất, kinh doanh) 
hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong 
lĩnh vực công nghiệp hoặc 
văn bản từ chối, nêu rõ lý 
do). 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

sơ và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B7 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

02 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
Chứng nhận đủ điều kiện 
(sản xuất/ kinh doanh/sản 
xuất, kinh doanh) hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có điều 
kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). 
- Chuyển hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính về Bộ 
phận một cửa để kiểm soát 
chất lượng TTHC. 

B8 Kiểm 
soát 
chất 

lượng 
văn bản, 

hồ sơ 
TTHC 

o đ
n

n
 ã

p
 ^ ngày 

làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

Kiểm tra và trình Lãnh đạo 
Sở, với các nội dung: 
- Kiểm soát chặt quy trình 
giải quyết thủ tục hành 
chính đã được phê duyệt và 
thực hiện đúng trên phân 
hệ phần mềm. 
- Rà soát kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính trình 
Lãnh đạo Sở phê duyệt. 
- Kiểm soát các quy định 
về thể thức văn bản theo 
quy định tại Nghị định 
30/2020/NĐ-CP 

B9 Phê 
duyệt 

kết quả 
TTHC 

Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Giấy Chứng nhận đủ điều 
kiện (sản xuất/ kinh 
doanh/sản xuất, kinh doanh) 
hóa chất sản xuất, kinh 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

doanh có điêu kiện trong 
lĩnh vực công nghiệp hoặc 
văn bản từ chối, nêu rõ lý 
do) 

B10 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

1B 
§

 ^
 

K
 to 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và 
chuyển hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa 

B11 T rả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

o
y

n
 

S-

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đê nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điêu kiện sản xuất, kinh 
doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điêu kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp (Mẫu số 01a, Phụ lục 1 - Thông tư 32/2017/TT-BCT) 

5 BM 05 Giấy Chứng nhận đủ điêu kiện (sản xuất/ kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điêu kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mẫu số 01 Phụ lục VI - Nghị định 113/2017/NĐ-CP) 

6 BM 06 Mẫu bản kê khai thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an 
toàn của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất (Mẫu số 01g, Phụ lục 
1 - Thông tư 32/2017/TT-BCT) 
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V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh 
doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp (Mẫu số 01a, Phụ lục 1 - Thông tư 32/2017/TT-BCT) 

5 BM 05 Giấy Chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/ kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp (Mẫu số 01 Phụ lục VI - Nghị định 113/2017/NĐ-CP) 

6 BM 06 Mẫu bản kê khai thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an 
toàn của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất (Mẫu số 01g, Phụ lục 
1 - Thông tư 32/2017/TT-BCT) 

7 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 
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VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định 
cụ thể và hướng dân thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi 
hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất. 
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Mẫu 01a 

Tên tổ chức, cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: (2) Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng .... năm 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (4) hóa chất sản xuất, kinh doanh 
có điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp 

Kính gửi: Sở Công Thương TP.HCM 
Tên tổ chức/cá nhân: (1) 

Địa chỉ trụ sở chính: , Điện thoại: Fax: 
Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: Điện thoại: Fax: 
Loại hình: Sản xuất • Kinh doanh • 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số do cấp 
ngày tháng năm 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 

nghiệp, gồm: 

1. Hóa chất sản xuất: 

STT Tên 
thương 

mại 

Thông tin hóa chất/tên thành phần (5) Khối 
lượng( } 

Đơn vị 
tính(7)í 

Ghi chú Tên 
thương 

mại Tên hóa 
học 

Mã 
CAS 

Công 
thức hóa 

học 

Hàm 
lượng 

Khối 
lượng( } 

Đơn vị 
tính(7)í 

1 VD: 
ABC 

Axeton 67-64-1 C3H6O 30% 100 Tấn/năm VD: 
ABC 

Toluen 

3
1

 
o
 

- - C7H8 20% 

2 

n 

2. Hóa chất kinh doanh: 

STT Tên 
thương 

mại 

Thông tin hóa chất/tên thành phần (5) Khối 
lượng( } 

Đơn vị 
tính(7)' 

Ghi chú Tên 
thương 

mại Tên hóa Mã Công 
thức hóa 

Hàm 

Khối 
lượng( } 

Đơn vị 
tính(7)' 
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học CAS học lượng 

1 VD: 
ABC 

Axeton 67-64-1 Ọ3H6O 30% 500 Tấn/năm VD: 
ABC 

Toluen 

3
1

 
o

 
- - C7H8 20% 

2 

n 

(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật hóa chất, Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật hóa chất, nếu vi phạm (1) xin hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật. 

(1) gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao 
Ằ™ (8) gồm: w 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

- (1): Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, 
kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; 

- (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân; 
- (4): Ghi rõ "sản xuất" hoặc "kinh doanh" hoặc "sản xuất, kinh doanh"; 
- (5): Chỉ kê khai các thành phần là chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II của Nghị 
định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; 

- (6): Kê khai khối lượng hóa chất sản xuất, kinh doanh tối đa trong một năm; 
- (7): Đơn vị đo khối lượng trên đơn vị thời gian là một năm; 
- (8): Tên các giấy tờ kèm theo. 
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Mẫu 01g 

Tên tổ chức, cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: (2) (3) ngày tháng .... năm 

BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ KỸ THUẬT, • • 7 

TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN CỦA 

CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT 

STT Tên các thiết bị 
kỹ thuật, trang bị 

phòng hộ lao 
động và an toàn 
trong sản xuất, 

kinh doanh 

Thông số 
kỹ thuật 

chính 

Xuất xứ Năm sản 
xuất 

Thời gian 
hiệu chuẩn, 
kiểm định 
gần nhất 

Thời hạn 
hiệu 

chuẩn, 
kiểm định 

1 

2 

n 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

- (1): Tên tổ chức, cá nhân; 
- (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh giấy 

phép; 
- (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp 

điều chỉnh Giấy phép đóng trụ sở chính. 
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Mẫu số 01 
PHỤ LỤC VI 

(Kèm theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ) 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ế 

SỞ CÔNG THƯƠNG -ẵ -ẵ-— 

Số: /GCN-SCT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm .... 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật Hóa chất; 

Căn cứ (1); 

Xét hồ sơ đê nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điêu kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, 
kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điêu kiện trong lĩnh vực công nghiệp của 

(2) 
? 

Theo đê nghị của (3) 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điêu kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh doanh) hóa 
chất sản xuất, kinh doanh có điêu kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho (2) 

1. Địa chỉ trụ sở chính: 

2. Điện thoại: Fax: 

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất: 
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4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ngày 
tháng ... năm do (4) .... cấp ngày ... tháng ... năm 

Đủ điều kiện để (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh doanh) hóa chất với các nội dung sau 
đây: 

STT Tên thương mại Thông tin hóa chất/thành phần Quy mô sản xuất 
(tấn/năm) 

Tên hóa 
chất 

Mã số 
CAS 

Công thức hóa 
học 

Quy mô sản xuất 
(tấn/năm) 

Điều 2 (2) phải thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Hóa chất và những quy định của pháp luật liên quan. 
Điều 3. Giấy chứng nhận này có giá trị kể từ ngày ký./. 

GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: (Ký tên và đóng dấu) 

- Như Điều 2; 
- Cục Hóa chất; 
- Sở Công Thương.. (5) 

-  L ư u : . .  

Chú thích: 
(1) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy chứng nhận và 
các văn bản có liên quan 
(2) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận 
(3) Người đứng đầu đơn vị thụ lý hồ sơ 
(4) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ cá thể. 

(5) Tên Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính 
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QUY TRÌNH 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất kinh 
doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp 
(theo mẫu) 

01 Bản chính 

2 - Giấy chứng nhận đã được cấp trong trường 
hợp Giấy chứng nhận bị sai sót hoặc có thay 
đổi về thông tin của tổ chức, cá nhân; 
- Phần bản chính còn lại có thể nhận dạng 
được của Giấy chứng nhận trong trường hợp 
Giấy chứng nhận bị hư hỏng. 

01 Bản chính 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa -
Sở Công Thương, 

địa chỉ: 163 Hai Bà 
Trưng, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

600.000đ/Giấy chứng nhận 
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ: Lập Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người nộp hồ 
sơ theo BM 01, chuyển hồ 
sơ cho Phòng chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ 
điện tử. 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ lý, 
giải quyết hồ sơ 

B4 Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

0
 

v
l 
i
n

 
c
 §

 à
 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Dự thảo 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Công chức thụ lý hồ sơ 
tiến hành xem xét hồ sơ, lập 
Tờ trình, dự thảo kết quả 
giải quyết thủ tục hành 
chính (Giấy Chứng nhận đủ 
điều kiện (sản xuất/ kinh 
doanh/sản xuất, kinh doanh) 
hóa chất sản xuất, kinh doanh 
có điều kiện trong lĩnh vực 



CÔNG BÁO/Số 118+119/Ngày 15-9-2022 87 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

công nghiệp hoặc văn bản từ 
chối, nêu rõ lý do). 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ 
sơ và trình Lãnh đạo phòng 
chuyên môn xem xét. 

B5 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
Chứng nhận đủ điều kiện 
(sản xuất/ kinh doanh/sản 
xuất, kinh doanh) hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có điều 
kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp hoặc văn bản từ chối, 
nêu rõ lý do). 
- Chuyển hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính về Bộ 
phận một cửa để kiểm soát 
chất lượng TTHC. 

B6 Kiểm 
soát 
chất 

lượng 
văn bản, 

hồ sơ 
TTHC 

Lãnh đạo 
Văn 

phòng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

Kiểm tra và trình Lãnh đạo 
Sở, với các nội dung: 
- Kiểm soát chặt quy trình 
giải quyết thủ tục hành 
chính đã được phê duyệt và 
thực hiện đúng trên phân hệ 
phần mềm. 
- Rà soát kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính trình 
Lãnh đạo Sở phê duyệt. 
- Kiểm soát các quy định về 
thể thức văn bản theo quy 
định tại Nghị định 
30/2020/NĐ-CP 

B7 Phê 
duyệt 

kết quả 

Lãnh đạo 
Sở 

^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
Chứng nhận đủ điều kiện 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

TTHC (sản xuất/ kinh doanh/sản 
xuất, kinh doanh) hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có điều 
kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp hoặc văn bản từ chối, 
nêu rõ lý do) 

B8 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bộ phận Một cửa 

B9 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, 
kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp (Mẫu số 01b, Phụ lục 1 - Thông tư 32/2017/TT-
BCT) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp (Mẫu số 01 Phụ lục VI - Nghị định 113/2017/NĐ-CP) 
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V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đê nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điêu kiện sản xuất, 
kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điêu kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp (Mẫu số 01b, Phụ lục 1 - Thông tư 32/2017/TT-
BCT) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điêu kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điêu kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp (Mẫu số 01 Phụ lục VI - Nghị định 113/2017/NĐ-CP) 

6 // Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vê thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật Hóa chất. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điêu của các Nghị định liên quan đến điêu kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định 
cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật Hóa chất và Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điêu của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất. 
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Mẫu 01b 
Tên tổ chức, cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: (2) Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng .... năm 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều 
kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp 

Kính gửi: Sở Công Thương TP.HCM 

T ên tổ chức/cá nhân: (1) 

Địa chỉ trụ sở chính :Điện thoại: Fax: 

Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: Điện thoại: Fax: 

Loại hình: Sản xuất • Kinh doanh • 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số do cấp 
ngày tháng năm 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (4) 

hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số (5) 

ngày tháng năm.., giải trình lý do đề nghị cấp lại: 
(6) 

(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật hóa chất, Nghị định 
số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất , nếu vi phạm (1) xin hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật. 

(1) gửi kèm theo gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: (7) 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Ghi chú: 

- (1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, 
kinh doanh hóa chất; 

- (2): Ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký lại cấp giấy chứng nhận; 
- (4): Ghi rõ "sản xuất" hoặc "kinh doanh" hoặc "sản xuất, kinh doanh"; 
- (5): Số hiệu Giấy chứng nhận do Sở Công Thương cấp mà tổ chức, cá nhân đề nghị 

cấp lại; 
- (6): Thông tin giải trình đề nghị cấp lại, bao gồm các thông tin sửa đổi (nếu có); 
- (7): Tên các giấy tờ kèm theo hồ sơ. 
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Mẫu số 01 

PHỤ LỤC VI 
(Kèm theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ) 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ế 

SỞ CÔNG THƯƠNG -ẵ ẵ-— 

Số: /GCN-SCT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm .. 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

Căn cứ (1); 

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, 
kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp của 

(2) 
? 

Theo đề nghị của (3) 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh doanh) hóa 
chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho (2) 

1. Địa chỉ trụ sở chính: 

2. Điện thoại: Fax: 

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất: 
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4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ngày 
tháng ... năm do (4) .... cấp ngày ... tháng ... năm 

Đủ điều kiện để (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh doanh) hóa chất với các nội dung sau 
đây: 

STT Tên thương mại Thông tin hóa chất/thành phần Quy mô sản xuất 
(tấn/năm) 

Tên hóa 
chất 

Mã số 
CAS 

Công thức hóa 
học 

Quy mô sản xuất 
(tấn/năm) 

Điều 2 (2) phải thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Hóa chất và những quy định của pháp luật liên quan. 
Điều 3. Giấy chứng nhận này có giá trị kể từ ngày ký./. 

GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: (Ký tên và đóng dấu) 

- Như Điều 2; 
- Cục Hóa chất; 
- Sở Công Thương.. (5) 

-  L ư u : . .  

Chú thích: 
(1) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy chứng nhận và 
các văn bản có liên quan 
(2) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận 
(3) Người đứng đầu đơn vị thụ lý hồ sơ 
(4) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ cá thể. 

(5) Tên Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính 
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QUY TRÌNH 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Stt Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất 
kinh doanh có điều kiện trong ngành công 
nghiệp (theo mẫu) 

01 Bản chính 

2 Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp 01 Bản chính 

3 Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng 
được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với 
các nội dung điều chỉnh 

01 Bản sao 

** Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương 
nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định trên. 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả 

Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận Một cửa -
Sở Công Thương, 

địa chỉ: 163 Hai Bà 
Trưng, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

12 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

600.000đ/Giấy chứng nhận 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước Nội Trách Thời Hồ sơ/ Diễn giải 
công dung nhiệm gian Biêu mẫu 
việc công 

việc 

B1 Nộp hồ Tổ chức, Giờ Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
sơ cá nhân hành mục I 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

chính 

B2 Kiểm 
tra và 
tiếp 

nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Theo mục I 

- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: Lập Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả; trao 
cho người nộp hồ sơ theo 
BM 01, chuyển hồ sơ cho 
Phòng chuyên môn. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: 
Hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết 
hồ sơ theo BM 03. 
- Scan tài liệu, lưu trữ hồ 
sơ điện tử. 

B3 Phân 
công thụ 
lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Phân công công chức thụ 
lý, giải quyết hồ sơ 

B4 Kiểm 
tra tính 
hợp lệ 
của hồ 

sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 
Dự thảo kết 

quả hoặc 
văn bản 

yêu cầu sửa 
đổi, bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý hồ sơ 
tiến hành kiểm tra tính hợp 
lệ của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
thực hiện tiếp quy trình B6 
- B11. 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ: dự thảo văn bản 
yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ; trình Lãnh đạo 
phòng xem xét. Thực hiện 
tiếp quy trình B5.A 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

(B5.A1 - B5.A2). 
Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ (người dân 
bổ sung hồ sơ; lấy ý kiến 
các đơn vị liên quan); thực 
hiện tiếp quy trình B6 -
B11. 

B5.A Ban hành văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

B5.A1 Duyệt 
ký văn 

bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 
văn bản yêu cầu sửa đổi, 
bổ sung hồ sơ. 

Môi 
trường 

BM 01 
Theo mục I 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

B5.A2 Phát 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Văn bản 
yêu cầu sửa 

đổi, bổ 
sung hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản 

Khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì thực hiện lại quy 
trình từ bước Bước 2 

B6 Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

06 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Dự thảo 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Công chức thụ lý hồ sơ 
tiến hành xem xét hồ sơ, 
lập Tờ trình, dự thảo kết 
quả giải quyết thủ tục hành 
chính (Giấy Chứng nhận đủ 
điều kiện (sản xuất/ kinh 
doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, 
kinh doanh có điều kiện 
trong lĩnh vực công nghiệp 
hoặc văn bản từ chối, nêu 
rõ lý do). 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ 
sơ và trình Lãnh đạo 
phòng chuyên môn xem 
xét. 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

B7 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Kỹ thuật 
An toàn 

Môi 
trường 

02 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

- Lãnh đạo Phòng chuyên 
môn xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính (Giấy 
Chứng nhận đủ điều kiện 
(sản xuất/ kinh doanh/sản 
xuất, kinh doanh) hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có 
điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp hoặc văn bản 
từ chối, nêu rõ lý do). 
- Chuyển hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính về Bộ 
phận một cửa để kiểm soát 
chất lượng TTHC. 

B8 Kiểm 
soát 
chất 

lượng 
văn bản, 

hồ sơ 
TTHC 

Lãnh đạo 
Văn 

phòng 

^ ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
Kết quả 
hoặc văn 

bản từ chối 

Kiểm tra và trình Lãnh đạo 
Sở, với các nội dung: 
- Kiểm soát chặt quy trình 
giải quyết thủ tục hành 
chính đã được phê duyệt 
và thực hiện đúng trên 
phân hệ phần mềm. 
- Rà soát kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt. 
- Kiểm soát các quy định 
về thể thức văn bản theo 
quy định tại Nghị định 
30/2020/NĐ-CP 

B9 +
- f

5
u

 C
L

S
^

H
 

Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ trình Phê duyệt kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 
(Giấy Chứng nhận đủ điều 
kiện (sản xuất/ kinh 
doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, 
kinh doanh có điều kiện 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/ 
Biểu mẫu 

Diễn giải 

trong lĩnh vực công nghiệp 
hoặc văn bản từ chối, nêu 
rõ lý do) 

B10 Ban 
hành 

văn bản 

Văn thư ^ ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, 
ban hành văn bản và 
chuyển hồ sơ cho Bộ phận 
Một cửa 

B11 Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
một cửa 

o
y

n
 

S-

Kết quả - Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 
lĩnh vực công nghiệp (Mẫu số 01c, Phụ lục 1 - Thông tư 
32/2017/TT-BCT) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp (Mẫu số 01 Phụ lục VI - Nghị định 113/2017/NĐ-CP) 
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V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

Stt Mã 
hiệu 

rri /V 1 • Á /V Tên biêu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 
lĩnh vực công nghiệp (Mẫu số 01c, Phụ lục 1 - Thông tư 
32/2017/TT-BCT) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh 
doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp (Mẫu số 01 Phụ lục VI - Nghị định 113/2017/NĐ-CP) 

// Các thành phần hồ sơ khác (nếu có) theo văn bản pháp quy hiện 
hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định 
cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất. 
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Mẫu 01c 

Tên tổ chức, cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: (2) Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng .... năm 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (4) hóa chất sản xuất, kinh doanh 
có điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp 

Kính gửi: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 
Tên tổ chức/cá nhân: (1) 

Địa chỉ trụ sở chính tại: , Điện thoại: Fax 
Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: , Điện thoại: Fax: 
Loại hình: Sản xuất • Kinh doanh • 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số do cấp 
ngày tháng năm 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
(4) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số (5) 

ngày.... tháng.. ..năm , thông tin đề nghị cấp điều chỉnh bao gồm: (6) 

Giải trình lý do đề nghị cấp điều chỉnh: 
" (7) 

(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật hóa chất, Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật hóa chất, nếu vi phạm (1) xin hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật. 

(1) gửi kèm theo gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: (8) 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

- (1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
sản xuất, kinh doanh hóa chất; 

- (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp điều chỉnh Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất; 

- (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp 
điều chỉnh Giấy chứng nhận đóng trụ sở chính; 
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- (4): Ghi rõ "sản xuất" hoặc "kinh doanh" hoặc "sản xuất, kinh doanh"; 
- (5): Số hiệu Giấy chứng nhận do Sở Công Thương cấp mà tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp điều chỉnh; 
- (6): Thông tin đề nghị cấp điều chỉnh bao gồm thông tin trước khi điều chỉnh và 

thông tin đề nghị điều chỉnh; 
- (7): Thông tin giải trình rõ lý do đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận; 
- (8): Tên các giấy tờ kèm theo hồ sơ. 
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Mẫu sô 01 

PHỤ LỤC VI 
(Kèm theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ) 

ỦY BAN NHAN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ế 

SỞ CÔNG THƯƠNG -ẵ ẵ-— 

Số: /GCN-SCT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

Căn cứ (1); 

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, 
kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp của 

(2) 
? 

Theo đề nghị của (3) 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh doanh) hóa 
chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho (2) 

1. Địa chỉ trụ sở chính: 

2. Điện thoại: Fax: 

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất: 



CÔNG BÁO/Số 118+119/Ngày 15-9-2022 103 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ngày 
tháng ... năm do (4) .... cấp ngày ... tháng ... năm 

Đủ điều kiện để (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh doanh) hóa chất với các nội dung sau 
đây: 

STT Tên thương mại Thông tin hóa chất/thành phần Quy mô sản xuất 
(tấn/năm) 

Tên hóa 
chất 

Mã số 
CAS 

Công thức hóa 
học 

Quy mô sản xuất 
(tấn/năm) 

Điều 2 (2) phải thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Hóa chất và những quy định của pháp luật liên quan. 
Điều 3. Giấy chứng nhận này có giá trị kể từ ngày ký./. 

GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: (Ký tên và đóng dấu) 

- Như Điều 2; 
- Cục Hóa chất; 
- Sở Công Thương.. (5) 

-  L ư u : . .  

Chú thích: 
(1) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy chứng nhận và 
các văn bản có liên quan 
(2) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận 
(3) Người đứng đầu đơn vị thụ lý hồ sơ 
(4) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ cá thể. 
(5) Tên Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính 

(Xem tiếp Công báo số 120 + 121) 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


